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Nàm 2009 Cha Gioan Luu Ngoc Quynh tiép 
duán Công doàn dành cho nhíüng nguoói di dàn. 


Chia nhóm Cóng doàn di dàn thành 10 Cóng 
doàn ngau nhiên theo khu vuc dia ly anh chi em 
di dàn sóng tai Hà Nói. 


Mói Công doàn nhân Thánh bón mang riêng và 
có Ban Diéu Hành cho riéng minh. 


Chuyén dói Thánh lé dinh ky 2oh tói thú Ba 
sang 20h tói thü Tu hàng tuán. 


== 


Chon Thánh Giu-se Thç làm bón mang chung. 


256 














v - 
=? as 


Ui J 








unes MS GIA DINH CÔNG GIÁO 
— Z, XA QUÉ HÀ NÓI 








CONG DOAN GIOAN DONBOSCO 


Cong doan da chon thanh Gioan Donbosco lam 
Bon mang, vói tam niém cua vi Thánh quan thay:“ 
Hay can dam cau nguyén và tién tói khong ngüng" 
và nhu Ngài hàng cáu khán *xin cho con các linh 
hón, moi su khác xin cü cát di". Cóng doàn tré chon 
huóng di xuyén suót là: thám hói bénh nhán, các 
trại trẻ mồ côi, khuyết tật, làm việc từ thiện bác ái... 


e Thành lập cộng đoàn: 
12/12/2009 


e° Trưởng Cộng đoàn: 
Bà Maria Pham Thi Tin 


e Phó Cộng đoàn: 
Bà Maria Dinh Thị Sáng 


e Số lượng thành viên (thời kỳ đó): 
9 thành viên 





Bà Maria bà Maria 
PHAM THỊ TIN DINH THI SANG 
Truóng cóng doàn Phó cóng doàn 
ku ca We Yu YT 


“Chú thích: O1 sao tuong duong vói O1 nhiệm ku” 
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Phần IV: Các Cóng Đoàn 


CÓNG DOÀN MARTINÓ 


Cóng doàn dà chon Thánh Martinó làm Dáng 
báo trợ, nhờ sự gặp gỡ chính Chúa, con đường bác 
ái của thánh Martinô trở thành con đường chân lý 
của tình thương. Lối sống của Martinô làm sáng lên 
ý nghĩa chân lý căn bản của nhân phẩm, phẩm giá 
của kẻ được sống và cùng làm với Chúa. Sự chấp 
nhận vị thế hèn mọn của thánh Martinô làm rõ thái 
độ chân lý của con người trước Thiên Chúa. Đó là 
tấm gương để cộng đoàn noi theo và hoạt động. 


e Thành lập Cộng đoàn: 
12/12/2009 


° Trưởng Cộng đoàn: 
Ông Giuse Phạm Đức Thắng 


e Phó Cộng đoàn: 
Bà Anna Phạm Thị Hiên 





e Số lượng thành viên (thời kỳ đó): 
13 người 





Ong Giuse. Bà Anna | 
PHAM BUC THANG PHAM THI HIEN 
Truóng cóng doàn Phó cóng doàn 

* LG x5» Y( É Yves Yr Bí 


“Chú thích: 01 sao tuong duong vói O1 nhiệm ky” 
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CỘNG DOÀN MÓNICA 


Cộng đoàn đã chọn thánh nữ Mónica làm Đấng 
bảo trợ, với ước muốn được noi theo gương của 
Thánh nhân trong việc “nhẫn nại dấn thân, hy sinh 
phục vụ và kiên trì câu nguyện” để trở thành một 
tấm gương sáng, háu dẫn đưa những người lạc xa 
Chúa, nhất là những thành viên trong gia đình, anh 
chị em, họ hàng trở về với Chúa. 


e Thành lập Cộng đoàn: 
Tháng 12/12/2009 


* Trưởng Cộng đoàn: 
Ong Vinhsơn Vũ Mạnh Cường 
Đến từ Giáo phận Bùi Chu 


e Số lượng thành viên (thời kỳ đó): 
20 nguói 








Ong Vinhsơn 
VÜ MANH CUÜNG 
Truóng Cộng Đoàn 


keer 


“Chu thích: 01 sao tuong duong vói 01 nhiém ky” 





Phần IV: Các Cóng Đoàn 








CÓNG DOÀN DAMINH 


Cóng doàn dà chon thánh Daminh làm bón 
mang vói hy vong bát chuóc nhüng gi Thánh Nhàn 
tháy trén duóng rao giáng déu là phuong tién ca 
tung Chüa, dé chiém niém và chia sé su chiém niém 
đó cho tha nhân. Công việc truyền bá Đức tin cho 
mọi người hiện nay là một nhu câu cấp thiết như 
thời của thánh Daminh. Đó là một sứ mạng của 
toàn thể cộng đoàn và ngày càng trở nên quan 
trọng hơn. 


e Thanh lập Cộng đoàn: 12/12/2009 


e Trưởng Cộng đoàn tiên khói: 
Bà cố Têrêsa Trần Thị Ngân 
Đến từ Giáo phận Bùi Chu 
° Trưởng Cộng đoàn kế nhiệm: 
Ông Giuse Phạm Văn Vọng 
Đến từ Giáo phận Bùi Chu 
e Phó Cộng đoàn: 
+ Ông Giuse Phạm Văn Đông 
+ Ông Giuse Phạm Quốc Hưng 
+ Ông Giuse Trịnh Văn Thức 
e Số lượng thành viên (thói kỳ đó): 35 người 








Bà cố Têrêsa Ông Giuse 
TRẤN THỊ NGÂN TRẤN VAN VỌNG 
Trưởng Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn 
ND. c ` ara #7 





Ông Giuse Ông Giuse Ông Giuse ` 
PHAM VAN DONG PHAM QUOC HUNG TRINH VÀN THUC 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
NO ua c 0 corr Wom 1 ty oy 


“Chu thích: 01 sao tuong duong vói 01 nhiém ky” 
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CONG DOAN PHAOLÓ 


Cong doan dà nhan thánh Phaoló lam bón 
mạng, với ước nguyện theo gương thánh Bổn mang 
với một tỉnh thân nhiệt thành và trung thực, để 
đem Tin Mừng tình yêu đến với mọi người, mọi dân 
tộc, bằng chính công việc và cuộc sống hàng ngày. 


e Thành lập Cộng đoàn: 
Cuối năm 2009 


° Trưởng Cộng đoàn: 
Bà Maria Nguyễn Thị Vui 
Đến từ Giáo phận Bùi Chu 


e Phó Cộng đoàn: 
Bà Maria Phạm Thị Lụa 


e Số lượng thành viên (thời kỳ đó): 
11 người 








Bà Maria Bà Maria 
NGUYEN THỊ VUI PHAM THỊ LUA 
Truóng cóng doàn Phó cóng doàn 
kerry wae Tç 


“Chú thích: 01 sao tuong duong vói O1 nhiệm ky” 














Phần IV: Các Cóng Đoàn 


CONG DOAN ME MAN COI 


Cong doan da chon Düc Me Man Cói lam quan 
thay, vói uóc muón noi guong dói sóng cia Me 
Maria là siéng năng cầu nguyện bằng việc lần hat 
Mân Côi mỗi ngày. 

Không gi đẹp hơn bằng những lời kinh mà con 
người dâng lên Thiên Chúa cùng với Mẹ Maria qua 
kinh Mân Cói. 

Con người qua muôn thời đại không lúc nào ngớt 
sống với Mẹ Maria Mầu Nhiệm Cứu Độ qua từng 
phút giây, qua từng biến cố trong cuộc sống. Cuộc 
đời con người có thể nói là được đan dệt bằng chuỗi 
biến cố. 

Qua mỗi bién cố, Máu Nhiệm Cứu Chuộc của 
Chúa thể hiện ngay trong giây phút biến cố xảy ra 
và tiếp diễn trong cuộc đời mỗi người. 


* Thành lập Cộng đoàn: 
12/12/2009 


e Số lượng thành viên (thời ky đó): 
20 thành viên 


° Trưởng Cộng đoàn: 
Bà Maria Nguyễn Thị Phương 


e Phó Cộng đoàn: 
Bà Maria Tống Thị Dung 





_Ba Maria 
NGUYEN THỊ PHƯƠNG 
Truóng cộng đoàn 


* v Yr wy 











_ Ba Maria 
TONG THI DUNG 
Phó cóng doàn 


* is Kk vr 


“Chú thích: 01 sao tuong duong vói O1 nhiệm ky” 









A GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
ram XA QUE HA NOI 


LÀM CHÚNG | 
CHO CHÚA CÚU THÉ 


2006 - 2021 à A 








CONG DOAN TRUYÉN TIN 


Năm 2006, dưới sự linh hướng của Cha Phêrô 
Nguyễn Văn Khải, một số anh chị em xa quê với 
phần đông là người thuộc giáo xứ Vạn Lộc đã quy tụ 
và thành lập ca đoàn phục vụ thánh lễ sáng thứ Hai 
hàng tuần tại dén Đức Me Hằng Cứu Giúp giáo xứ 
Thái Hà, và được gọi là Ca đoàn Truyền tin. Trưởng 
Ca đoàn: Bà Maria Nguyễn Thị Nhuán. 

Ca đoàn đã chọn ngày biến cố Truyền Tin làm 
bổn mạng, để tưởng niệm một biến cố quan trọng có 
một không hai trong lịch sử nhân loại: Đức Maria 
được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa. 
Ngỡ ngàng trước biến cố quá lớn lao xảy đến với 
mình, Đức Maria cảm thấy bối rối. Nhưng sau khi 
được sứ thần Chúa giải thích cặn kẽ mọi điều, Đức 
Maria đã cung kính đáp lại bằng hai tiếng “Xin 
Vâng”. Và từ sau giây phút ấy, Ngôi Lời đã làm người 
trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria do quyền năng 
Chúa Thánh Thần. 

Ca đoàn muốn sống trong máu nhiệm của biến cố 
truyền tin Ngôi Lời nhập thể một cách triệt để qua 
việc đem Lời Chúa đến với tất cả mọi người. Mọi 
thành viên muốn học lấy đức vâng lời trong mọi 
hoàn cảnh qua gương sáng của Đức Mẹ, để làm 
chứng nhân cho Thiên Chúa giữa đời thường. 

Ngày 12/12/2009, ca đoàn được nâng lên thành 





e Trưởng Ca đoàn: I 
Bà Maria Nguyên Thị Nhuan. 


e Truóng Cóng doàn: Cóng doàn Truyén Tin. 
Bà Maria Lé Thi Tinh - Dén tü Giáo 
phận Bùi Chu e Thành lập Cộng đoàn: 
12/12/2009 


e Phó Cộng đoàn: i 
Ba Maria Lé Thi Tuoi e Số lượng thành viên (thói ky dó): 25 người 





Ba Maria . Bà Maria - bà Maria 
NGUYEN THI NHUAN NGUYEN THI TINH LE THI TUOI 
Truóng ban ca doàn Trưởng cộng đoàn Phó cộng đoàn 
* yx so ý x KR c Dod x o E 


“Chú thích: o1 sao tuong duong vói o1 nhiém ku” 
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Phần IV: Các Cóng Đoàn 


CÓNG DOÀN PHANXICÓ 


Cóng doàn dà chon thánh Phanxicó Xavié làm 
bón mang, vói hy vong noi guong thánh nhán vé 
tinh thần truyền giáo. Thánh nhân được mệnh 
danh là Phaolô của thế ky XVI. “Ngài có tỉnh thân 
truyền giáo nhiệt thành, luôn hướng tới Chúa và 
yêu mến các linh hồn”. Phanxicó đã đi tới các nước 
Châu Á, đến với những con người chưa biết Chúa. 
Trong tâm hồn của ngài có hai tình yêu quyện vào 
là một: tình yêu Đức Giêsu Cứu Thé và tình yêu các 
linh hồn. Đó là lý do mà những người đầu tiên 
trong cộng đoàn chon thánh Phanxicó Xavié làm 
bổn mạng. 


° Thành lập Cộng đoàn: 
12/12/2009 


* Truóng Cóng doàn: 
Ông Phanxicô Đặng Văn Thận 





° Số lượng thành viên (thời kỳ đó): 
20 nguói 





Ông Phanxicó 
DÁNG VĂN THẬN 
Truóng cộng đoàn 


* Ýr Ýï Yc Yt 


“Chú thích: 01 sao tuong duong vói O1 nhiệm ky” 
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Ë) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
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CONG DOAN VINHSON 


Cong doàn dà chon thánh Vinhson lam bón 
mang, vói uóc nguyén duoc hun düc trong bau khí 
thánh thiện và đây tràn Thánh Thân của Chúa, 
ngày càng trở nên con người tốt, trở nên mẫu mực 
và kết hợp mật thiết với Chúa Kitô. 

Thánh Vinhsơn có một niêm tin cậy nơi Chúa khi 
sóng gió của cơn bách hại dao nổi dậy: “Điều đẹp ý 
Ngài, xin day con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa 
của con. Xin Thần Khí tốt lành của Chúa, dẫn con di 
trên miền đất phẳng phiu” (Tv 142,10). ^ Con án 
náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi 
nhục bao gió" (Tv 30,2). Cộng đoàn muốn noi 
ương Ngai trong niềm tin mãnh liệt giữa chốn đô 
thành day gian nan thử thách. 


* Trưởng Cộng đoàn: 


Ông Laurensô Nguyễn Xuân Hùng - Đến từ Giáo 
phận Bùi Chu 


e Trưởng Cộng đoàn kế nhiệm: 
Ông Gioan Nguyễn Cao Thăng - Đến từ Giáo 





phận Thái Bình 
e ° 
ofa ps Atm BÉ * Phó Cóng doàn: I | 
+ Ong Augustinó Nguyên Xuân Dương - Đến từ 
° Số lượng thành viên (thời kỳ đó):  Cláo phận Thai Binh — 
15 thành viên + Ông Batôlômêô Nguyễn Công Hưng - Đến từ 
Giáo phận Thái Bình 





Ông Augustinô Ông Laurensô Ông Gioan Ông Batôlômêô 
NGUYEN XUAN DƯƠNG NGUYÊN XUÂN HÙNG NGUYÊN CAO THANG NGUYEN CÔNG HUNG 
Phó Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
fs O X — j ig. Ko 5r yr X: ocn 


“Chú thích: O1 sao tuong duong vói O1 nhiệm ku” 














Phần IV: Các Cóng Đoàn 


CONG DOAN TERESA 


Cong doan da chon thanh Térésa Hai Dong 
Giésu làm bón mang, vói hy vong noi guong thánh 
nữ một lòng yêu mến Chúa sâu sắc, luôn sống trong 
âm thầm và cầu nguyện trong tin yêu. Cộng đoàn 
đã mời gọi và quy tụ tất cả anh chị em xa quê đang 
học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội 
làm thành một cộng đoàn Đức tin, để đem Tin 
Mừng của Chúa đến cho mọi người và để làm vinh 
danh Thiên Chúa Ba Ngôi giữa cuộc sống. 


e Thành lập cộng đoàn: 12/12/ 2009 

° Trưởng Cộng đoàn: 
Ông Giuse Đỗ Hữu Chí — Đến từ Giáo phán Hưng 
Hóa 


e Phó Cộng đoàn: 
Bà Maria Dinh Thi Loan 


e Số lượng thành viên (thói kỳ đó): 2o người 








ÔNG Giuse Bà Maria 


DO HỮU CHÍ ĐINH THỊ LOAN 
Trưởng Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
keer * xv yr W W 


“Chú thích: 01 sao tuong đương vói O1 nhiệm ky” 
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Thanh lập Hội Đồng Mục Vu Di Dân 
(HDMV) — Ngày 18/03/2010 tai phòng hội 
truóng cán ké Dén Thánh Giéradó 

Đặt tên là: Gia Dinh Công Giáo Xa Quê 
Hà Nội 

Cha đặc trách: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh — 
Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. 


Chủ tịch HDMV tiên khởi: Ông Giuse Đỗ 
Hữu Chí — Đến từ Giáo phận Hung Hóa (Từ 
tháng 03/2010 đến 2012) 
' Chủ tịch HDMV kế nhiệm: Ông Giuse Đỗ 
. Tiến Mạnh - Đến từ Giáo phận Thái Bình (Từ 
| tháng 04/2012) 


\ 


Cố vấn cho Chủ tịch là: Ông Gioan 

Nguyễn Cao Thăng - Đến từ Giáo phán Thái 

Bình (Từ tháng 03/2010) 

Cha cộng tác: Cha Vinhsơn Liêm Nguyễn 

Trường Chính - (Từ tháng 09/2010 đến 
tháng 10/2012). 


Nguyễn Văn Huyén — (Cuối năm 2012) 

Các sơ đồng hành: quý soeurs Dòng Mân 
Côi, quy soeurs Dòng Daminh, thuộc 
Giáo phận Bùi Chu và quý soeurs Dòng 
Mến Thánh Giá Hà Nội. 

Lich hop định kỳ HDMV là 2 tuần/lần 
Thống nhất đường hướng mục vụ bằng 4 
mục tiêu xuyên suốt: 

+ Tìm kiếm, mời gọi và quy tụ mọi người 
dé thiết lập nên Cộng đoàn mới. 

+ Chăm sóc, củng cố và làm triển nở đời 
sống đức tin cho các thành viên. 

+ Thực thi sứ mang loan báo Tin Mừng và 
làm chứng cho Thiên Chúa. 

+ Nối kết và gắn kết thân tình với Giáo hội 
tại quê nhà và nơi mình sinh hoạt. 





Cha cộng tác tiếp theo: Cha Daminh ` 
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ms 13] GIA DINH CÓNG GIÁO 








lap Hói Dong Muc Vu nam 2010. Quy cha dác trách cúng quy Hói Dong 
Muc Vu dà mó róng tim kiém và mói goi thém nhiéu bà con giáo dán xa 
qué dang lao dong tai Hà Noi. Dap lai tinh than dó, trong nhiém ky 
2010 - 2013, Gia Dinh Cong Giáo Xa Qué Ha Noi da có thém hai cong 








Phần IV: Các Cộng Đoàn 




















CONG DOAN ANPHONGSÓ 





Cong doàn Anphongsó khi mdi thành láp da s6 
là nhüng thành vién cón rát tré: mót só nguói dang 
di làm viéc và cà sinh vién mói ra truóng. Phuong 
châm của cộng đoàn: “Đọc kinh ít, làm việc nhiều, 
nhưng không quên câu nguyện” và “Đến với người 
nghèo” theo đúng tỉnh thân của thánh Quan Tháy 
Anphongsô. Cộng đoàn câu nguyện vào tối thứ Hai 
đầu tháng tại nhà giáo lý Đền Giêrađô. Cộng đoàn 
Anphongsó là cộng đoàn di tiên phong trong các 
chuyến đi thiện nguyện như cứu trợ lũ lụt Miền 
Trung, đến thăm các trại tình thương Hương La, 
Xuy Xá, và đặc biệt giúp đỡ những người có hoàn 
cảnh khó khăn, người già neo đơn... 


e Thành lập Cộng đoàn: 21/04/2010 


* Trưởng Cộng đoàn: 
Ong Giuse Tạ Quang Anh 


° Trưởng Cộng đoàn kế nhiệm: 
Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Toàn 
Đến từ Giáo phận Bùi Chu 


* Số lượng thành viên (thời kỳ đó): 15 người 





TA QUANG ANH 
Trưởng Cộng Đoàn 


We yg 


Ong Vinhsan 
NGUYEN VAN TOAN 
Truóng Cóng Boàn 


" c 














Phần IV: Các Cóng Đoàn 





CONG DOAN GIUSE XUAN HOA 


Cong doàn nhán thánh Giuse lam bón mang, vói 
mong muốn noi gương Thánh nhân để xóa bó tính 
ích kỷ, biết yêu thương trân trọng nhau không chỉ 
trong gia đình mà còn ngoài xã hội. Việc kết nối các 
thành viên trong cộng đoàn luôn được quan tâm, các 
buổi cầu nguyện cũng được duy trì thường xuyên vừa 
để nâng cao Đức tin cũng như để gắn kết các thành 
viên trong cộng đoàn lại với nhau. 


e Thành lập Cộng đoàn: 31/08/2011 


* Trưởng Cộng đoàn: 
Ông Giuse Đỗ Tiến Mạnh 
Đến từ Giáo phận Thái Bình 
e Phó Cộng đoàn : 
+ Ông Daminh Nguyễn Văn Phương 
+ Ông Phêrô Vũ Văn Hùng 
+ Ông Daminh Tran Văn Thận 
+ Ông Micae Lê Văn Trình 
+ Bà Maria Vũ Thị Nhung 





° Số lượng thành viên (thời kỳ đó): 100 người 





Ông Giuse Ông Baminh Ông Phêrô 
AL NGUYÉN VĂN PHƯƠNG VŨ VĂN HÙNG 
— rr Phó Cóng Boàn Phó Cóng Boàn 
* Ý W Ye w * xr W W W 





Ông Daminh Ông Micae _ Bà Maria 
TRAN VAN THAN LE VAN TRINH VU THI NHUNG 
Phó Cóng Boàn Phó Cóng Boàn Phó Cóng Boàn 


k c ku W AC sd X. 2 IO 














-— á y w  & ` = 23 
“ ta ` ^ Ei ra) As 
= ., L 78811! & 7 FA' , 
! sg! EA Dí F); h ( J AU NUS 
. a ru my eI (uar LZUI (IL 
ER M - Far SELB E p- 3 ro" $6 Fat si ana “tỉ éi "Sat Ú “ > 
Ia N aqa aoan LUU Bs À Ç 
AZLEE (CI CIE © ; G A. t. UH uar 
^ + - e" * bái , » E 
Lm j .Ñ "^ e | I & dy? Fa we IE aa I mti 
4 , A y" 00 5 á HA (CAAC g SA ne I gin om 
E 7 E P, 31] [i b ! 4 ` - AT mm E ~ 
A > P Fan P rafo: age eee NN `< £. rix : 2 £ 
- I; 4 5 h Ada = - ` [en 
| ên cua nhiéu công doàn, ban C As : tha“ n hin 
- L ^ pr?) ¢ F Peri a = g ew a m = ~ - K T >í gi, L d 
1 Ji 19/2060 TE ES E mm g š , h P» IO i 4/0 Ê SU / - M> 
— e ` ` » y Py val í 1 PES j Lii af ~ — > - ná `y 1 V 2 - ) KP tong Hh I y CO cội & 9] ( yy et á 22 Foy " 
| LU h thuế vẽ LZ! : “ — Mw b M — " < c p T - ETS i d rg á i ER! ` ALE " A LI < 
1 L iih risiede e 1x. E" FAs, ve + +r? wn ori FINEM MEI are — 
a = a = ...a “hs. 4 TA 1 FK 1 ILU ¬¬ “VN 
EE re E sự r £ Clen AUIL EA: 7 rs A 
N "uei f£» HIT a ri ita u agi ^ he 2 “& i ` 
d Jt | "IU LO LLLJ L TE v 41 
& 08.5 ` - X rL 
< 
< ST y W éa 
IUO O A LL. ` = -— , > 
Fs j z3 P (11(] em tf it 
| ; — : BA Teg) JO) (i A ^M f ber ils 
` w' " f, GEGE 4 Jt AA ` a- 
K i = . ` y a - ° i i E fI IEFATIU ZA E 1 “ 
` = ¬ E OI " FREON 22 . (UI aic x ei i < > — “5. >= š 4 3%“ 
MT i . a - Wa ` F : "NUM n E, Á = né = x | ^ x , i 
~ VA SỐ im ( .O116(] aA AUF PALO “3 L trie 1 VIR 74. V FUSE MIU na í Nod s5 >| M 
TIA. "mi ` 7 pen cua t ung NEES MM Š P P- QUO vo. € ar JLiTttGy CU ‘ t ` i^ 
ama P4 I DII n Nei i “ty im m 4 d ` CIS... p "2.27 4 lãi PA' T C š MC ` á 
| La | fener ef r; é < = + F ee QON Vee ug. yn ar » C 71 cCoO sac K ae MZ tt se 2 1 
J 3 En PS FAG NOT (lin InN UC Ll t — Way "a 
- ` = TT "un foe Tr) r z7/ LUUT torre} i 
IJ". " VY v š nn ivy U LUU EE eter Sf - 
L i , Jer i P "4 `". anal + - y - H `x _ 
MUOTLE PERE PERETRER, CELE EM >Q ME as minh 
a... ih. is ` + meam n KT CAU . ÁN thano mit 10000106 è 
TOE z- hnr --" " í 74 mí Ly - (meom UI tt i d i 
`. ga 1. . 3 Ë (1Í I ICU) iS vi `" 25 4 
l VIC ITE TEE ILC bs < ) 
It - & - 
— 
` — _ 


"S. Á. vin md ] 8] ian í IL tp 
w. S 1 Hới CO g Goan tu cac giao a E 

` v - V/ñj + T HÂN nmêu ng Udi, n FELCE i * d2 pe 

arr a 3-9 ' 2727. In /n el L ` - j 

Mót dién 8 Wd o: mA LM uc es 


rm an nh vié 





x sl hi »m Ie nE T + 
thành lập qua các ni é 


ECT 
bi: 
` e 


E CONG DOAN GIUSE XUAN HOA | 


- Trưởng Cộng đoàn: 
- Trưởng Cộng đoàn kế nhiệm: 


- Phó Cộng đoàn: 


- Trưởng Cộng đoàn: 


- Phó Cộng đoàn: 





- Trưởng Cộng đoàn: 


Cộng đoàn tiền thân là cộng đoàn - Phó Cộng đoàn: 

Giuse Xuân Hoa, nay được giữ 
nguyên tên gọi cộng đoàn Giuse 
Xuân Hòa theo mô hình Giáo xứ 

Các thành viên đến từ Giáo xứ 
Xuân Hòa, Giáo phận Thái Bình 
(tỉnh Thái Bình) 
- Ngày thành lập: - Số lượng thành viên: 

















Phần IV: Các Cóng Đoàn 








Ông Daminh Vũ Văn Danh Ông Micae Lê Văn Thủy Ông Giuse Đỗ Duy Hiệu Ong Daminh Vũ Văn Bích 
Trưởng Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn 
Ông Daminh Nguyễn Văn Am Ông Micae Lê Văn Trình Bà Maria Vũ Thị Nhung Ông Daminh Vũ Văn Kién 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
* 


* * 


Ông Phêrô Nguyễn Văn Phiến Ông Phêrô Đỉnh Văn Kiểu 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
* 


$ 








Ông Daminh Nguyễn Thành Huân 











Ông Daminh Nguyễn Văn Viện 
Phó Cộng Đoàn 
* 


Phó Cóng Doàn 
* 





Ông Daminh Vũ Văn Liêm Ông Giuse Trịnh Văn Thể Ong Daminh Trần Văn Cung Ông Daminh Dinh Văn Khường 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
* * * * 
| « 
! Chú thích: “o1 Sao” 
: ' : tương đương o1 nhiệm ky 
Ong Daminh Vũ Tiến Minh Ong Giuse Vũ Văn Hùng Ông Micae Lê Đình Tuấn mm... 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
* * * 


BDH Cb hop dinh ky 


077 





Cóng tác thién nguyén 





CÀ CỘNG DOÀN ĐAMINH THỦY NHAI 











- Trưởng Cộng đoàn: 
- Phó Cộng đoàn: 
- Trưởng Cộng đoàn: 
- Phó Cộng đoàn: 
Tiên thân từ Cộng đoàn Daminh 
tiên khởi được kiện toàn thành 
cộng đoàn Daminh Thủy Nhai theo 
mô hình giáo xứ. 
Các thành viên đến từ Giáo xứ 
Thủy Nhai — Giáo phận Bùi Chu - 
(tinh Nam Dinh) ei 
- Ngày thành lập: - Trưởng Cộng đoàn: 
- Ngày kiện toàn theo mô hình - Phó Cộng đoàn: 


Giáo xứ: 


- Số lượng thành viên: 








Phần IV: Các Cộng Đoàn ———— 





Ông Phaolô Vũ Ngọc Giác Ông Giuse Phạm Quốc Hưng Ông Giuse Phạm Ngọc Riệp 


Trưởng Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn 





` 





Ông Giuse Vũ Văn Thụy Ông Giuse Nguyễn Văn Đô Ông Giuse Trịnh Văn Thức Ông Giuse Hoàng Văn Trưởng 


Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 





Ông Giuse Lê Quang Vịnh Ông Giuse Trịnh Văn Tỉnh Ông Giuse Đặng Văn Thông Ông Giuse Trần Văn Phương 


Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 





Ong Daminh Nguyễn Anh Đức Ông Phaolô Vũ Duy Khiêm 


Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 


« 
| Chú thích: “o1 Sao” tương đương o1 nhiệm ky | 


» 





Tién thán là Cóng doàn Truyén 
Tin tién khói duoc kién toàn theo 
mô hình giáo xứ. 

Các thành viên đến từ: Giáo xứ 
Vạn Lộc, Giáo phận Bùi Chu (tỉnh 
Nam Dinh) 


- Ngày thành láp: 
- Ngày kién toàn theo mó hinh 
Giáo xứ: 


- Số lượng thành viên: 





a CONG DOAN TRUYỀN TIN VAN LỘC 


- Truóng Cóng doàn: 


- Phó Cóng doàn: 


- Truóng Cóng doàn: 


- Phó Cóng doàn: 


- Truóng Cóng doàn: 


- Phó Cóng doàn: 








Phần IV: Các Cóng Đoàn 














Ông Phêrô Lê Văn Khương Ông Phêrô Nguyễn Văn Tịnh 
Trưởng Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn 
x * * 









Ông Giuse Nguyễn Minh Dũng Ông Phêrô Lê Văn Giáp Bà Maria Nguyễn Thị Duyên Ông Phêrô Lê Văn Tình 





Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
* * xk * kkk * 
Bà Maria Lé Thi Huyén Ông Phêrô Nguyễn Văn Duy Ông Phêrô Nguyễn Văn Linh Ông Phêrô Lê Văn Khiêu 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
* * * * * * 





Ông Phéró Nguyễn Văn Trường Ông Phêrô Nguyễn Văn Đại Ông Phêrô Lê Văn Tiến 


Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
* * * 
é 


Chú thích: “o1 Sao” tương đương o1 nhiệm ky 
| * Yr yr ÝW ^ 








DA CỘNG DOÀN VINHSON AN PHÚ 





- Truóng Cóng doàn: 
- Phó Cóng doàn: 
- Truóng Cóng doàn: 
- Phó Cóng doàn: 
Tiền thân là Cộng đoàn Vinh Sơn = - 

tiên khởi và được kiện toàn thành | Vine 

cộng đoàn Vinhson An Phú theo 

mô hinh giáo xứ. - Trưởng Cộng đoàn: 

Các thành viên đến từ: Giáo xứ - Phó Cộng đoàn: ˆ 

An Phú, Giáo phận Bùi Chu (tỉnh 

Nam Dinh) 

- Ngày thành láp: 

- Ngày kién toàn theo mó hinh - Số lượng thành vién: 


Giáo xứ: 











Phần IV: Các Cóng Đoàn 


, -—. 
—_ “ms 
Ae 

E 


Ông Augustinó Lê Văn Nho Ông Augustinô Lê Văn Tiên Ông Batôlômêô Nguyễn Công Quyết 
Trưởng Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 











Ông Laurensô Đặng Văn Thạch Ông Augustinô Lê Văn Kiêm Ông Laurensô Nguyễn Quang Đặng 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 








^ ^ ^ 1 j A 
Ong Batôlômêô Nguyen Viết Huy Ong Giuse Nguyễn Văn Ngoc Ong Augustinó Lê Văn Duy LP Y 5 
Phó Cóng Doan Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn ` Eq 8 
Thánh Lê Dinh ky 
Ong Batôlômêô Nguyễn Viết Viễn Ông Laurensô Đặng Xuân Duy 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 





“Q 
| Chú thích: “o1 Sao” tương đương o1 nhiệm ky x 
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` GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
him XA QUE HA NOI 


LÀM CHÚNG | 
CHOCHÚACÚUTHË ` 


2006 - 2021 S 








os! CONG BOÀN ME MÁN CÓI 


( Nhiém ky: 2013 - 2016 





- Truóng Cóng doàn: 
+ Ong Daminh Binh Vàn Lién 
- Phó Cóng doàn: 
+ Ong Phanxicó Nguyén Vàn Phú 
+ Ong Phaoló Dáng Vàn Báo 
+ Ông Daminh Đặng Văn Yên 
+ Ông Phaolô Nguyễn Văn Chính 
+ Bà Maria Phạm Thị Rằm 
+ Bà Maria Trần Thị Hường 


- Nhiệm ky: 2016 — 2019 





- Trưởng Cộng đoàn: 
- Ong Phaolô Đặng Văn Bão 
- Phó Cộng đoàn: 





Tiên thân là cộng đoàn Mẹ Mân 
Côi.Khi kiện toàn vẫn giữ nguyên 
tên goi cộng đoàn Me Man Côi. 


Các thành viên đến từ: Giáo xứ 
Ngọc Tiên, Giáo xứ Lac Nam, Giáo 
xứ Dai Đồng Giáo phận Bùi Chu, 
một số đến từ Giáo xứ, Giáo họ 
thuộc Giáo Phận Thái Bình và Giáo 
Phận Hà Nội 


- Ngày thành lập: 
+ 12/12/2000 


- Số lượng thành viên: 
+ (hiện tai) 250 thành viên 


Cóng Doàn Cáu Nguyén 


+ Ông Phanxicó Nguyễn Văn Phủ 
+ Ông Daminh Đặng Văn Yên 

+ Ông Vinhsơn Vũ Hải Ngân 

+ Bà Maria Phạm Thị Rằm 

+ Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Bắc 
+ Ông Phaolô Phạm Văn Dương 





Nhiém ky: 2019 — 2022 


- Trưởng Cộng đoàn: 


+ Ông Phanxicô Nguyễn Văn Phủ 


- Phó Cộng đoàn: 


+ Ông Bênađô Trần Duy Cảnh 

+ Ông Phaolô Phạm Văn Dương 

+ Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Bắc 

+ Ông Phanxicô Đặng Văn Đỗng 

+ Ông Phanxicô Nguyễn Văn Thiên 
+ Ông Daminh Tạ Văn Yên 

+ Bà Maria Phạm Thị Rằm 


BDH CD hop dinh ky Cóng tác thién nguyén 





Phần IV: Các Cộng Đoàn ———— 





Ong Daminh Dinh Văn Liên Ông Phaolô Đặng Văn Bão Ông Phanxicô Nguyễn Văn Phủ 
Trưởng Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn 
xk * xk * 





Ông Daminh Đặng Văn Yên Ông Phaolô Nguyễn Văn Chính Bà Maria Phạm Thị Rằm Bà Maria Trần Thị Hường 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
* * * * * * * 





iP 


Ong Vinhsơn Vũ Hải Ngân Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Bắc Ông Bênadô Trần Duy Cảnh Ông Phaolô Phạm Văn Dương 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
* x * * * * 





Ông Phanxicó Đặng Văn Đỗng Ông Phanxicô Nguyễn Văn Thiên Ông Daminh Tạ Văn Yên 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
* * * 
é 


Chú thích: “o1 Sao” tương đương o1 nhiệm ky 
| * Yr yr Ww ^» 








06) CONG DOAN GIOAN DONBOSCO 


- Ngày thành láp: 


- Số lượng thành viên (hiện tai): 





























- Trưởng Cộng đoàn: 
- Phó Cộng đoàn: 
Tiền thân là cộng đoàn Gioan — A 
Donbosco tiên khói, khi kiên toàn - Trưởng Cộng đoàn: 
vẫn giữ nguyên tên gọi Cộng đoàn + Ong Phêrô Nguyễn V 
Gioan Donbosco. - Phó Cóng doàn: 


Thành vién là các ban giói tré, 
những người con xa qué đến từ các 
Giáo phận của Giáo tỉnh Miền Bác. 








Phần IV: Các Cóng Đoàn 





Bà Anna Nguyễn Thị Lành Ong Phêrô Nguyễn Văn Luân 
Trưởng Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn 
kk * 





Ba Maria Phan Thanh Thu Ong Giuse Nguyén Van Düng Ba Maria Hoang Thi Phúc 
Pho Cong Doan Phó Cong Doan Pho Cong Doan 
* * * * * # * * * 





Ong Phéró Pham Văn Luật Ông Tôma Trần Văn Quân Ông Antôn Nguyễn Văn Tuấn 


Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
* * * 


Chú thích: “oi Sao” tương đương o1 nhiệm ky | 
x * x Yç W W 


3” 


Thánh Lễ Dinh Kù Cóng tác thién nguuén 








ECT 
Y^ 
a 
io 


CA CONG DOAN MARTINO | 





- Trưởng Cộng đoàn: 
- Phó Cộng đoàn: 
- Trưởng Cộng đoàn: 
- Phó Cộng đoàn: 
- Trưởng Cộng đoàn: 
- Phó Cộng đoàn: 
Tiên thân là cộng đoàn Martinô 
tiên khởi, khi kiện toàn vẫn giữ 
nguyên tên gọi cộng đoàn Martinô. E 
Các thành viên đến từ các Giáo 
phận: Hải Phòng, Bùi Chu, Thái : . . 
Binh, Hung Hóa - Truóng Cóng doàn: 
- Phó Cóng doàn: 


- Ngày thành láp: 


- Số lượng thành viên: 








* yr Yr YU YI 


1 Sao" tương đương O1 nhiệm kù 
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. ES GIA DINH CÔNG GIÁO 
win. XA QUE HA NOI 





C CỘNG DOÀN MONICA 


Thành viên là những người con xa 
quê đến từ các Giáo phận của Giáo tỉnh 
Miền Bắc. 


- Ngày thành lập: 
+ 12/12/2009 


oi) - Nhiém ky 2013-2016 


- 








- Truóng Cóng doan: 
+ Ong Vinhsơn Đặng Văn Tho — Đến 
từ GP. Bùi Chu 


Nhiệm kỳ này CD. Mónica không duy 
trì được hoạt vụ tông đồ nên CD không 
còn tồn tại. 





Tiên thân là cộng đoàn 
Mónica tiên khởi, nhiệm ky 
2013-2016 được kiện toàn vẫn 
gi nguyên tên gọi cộng đoàn 
Mónica 

& 


Ông Vinhsơn Đặng Văn Thơ 


Trưởng Cộng Đoàn 


6 


Chú thích: “o1 Sao” tương đương oi nhiệm ky 
| & Yr Yt Ye » 


ha 











FÉ CỘNG DOAN TERESA 





Tién thán là cóng doàn 
Térésa tién khói, nhiém ky 
2013-2016 được kiện toàn vẫn 
ø1ữ nguyên tên gọi cộng đoàn 
lérésa. 


Phần IV: Các Cóng Đoàn 


Thành viên là những người xa qué 
trẻ đến từ các Giáo phận của Giáo tinh 
Miền Bác. 


- Ngày thành lập: 
+ 12/12/2000 


o1] Nhiêm ky 2013-2016 


- Truóng Công doàn: 
+ Bà Maria Dinh Ngoc Loan - Dén 
từ GP. Bùi Chu 


Nhiém ky này CD. Térésa khóng 
duy tri duoc hoat vu tóng dó nén CD 
khóng cón tón tai 





Bà Maria Dinh Ngoc Loan 
Truóng Cóng Doàn 
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Tin thân là cộng đoàn 
Anphongsó tiên khói, nhưng trải qua 
quãng thời gian thành lập và đi vào 
hoạt động thì cộng đoàn đã không 
thể duy trì được các hoạt vụ tông đồ. 
Chính trong hoàn cảnh ấy, các thành 
viên của Giáo xứ Thuận Thành đã 
đón nhận Thánh Anphongsô để tôn 
kính Ngài và lấy tên theo giáo xứ 
“Anphongsô Thuận Thành” 

Các thành viên đến từ: Giáo xứ 
Thuận Thành, Giáo Phận Bùi Chu 
(tỉnh Nam Dinh) 


- Ngày thành láp: 


m CONG BOÀN ANPHONGSÓ THUAN THÀNH 


- Số lượng thành viên hiện tại: 


- Ngày kiện toàn theo mô hình Giáo xứ: 


| I i I n = A 


- Trưởng Cộng đoàn: 


- Phó Cộng đoàn: 


-— — — = = — — 


- Truóng Cóng doàn: 


- Phó Cóng doàn: 











Phần IV: Các Cóng Đoàn 






Ông Giuse Nguyễn Văn Anh 


Trưởng Cộng Đoàn 
Ông Giuse Nguyễn Văn Chí Ông Vinhsơn Đặng Văn Doanh Ông Phanxicô Nguyễn Ngọc Bảo 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 








Ông Phanxicô Đặng Văn Hiện Ong Vinhsơn Nguyễn Văn Dương Ông Giuse Nguyễn Văn Kiệm 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 





Ca đoàn Cộng đoàn 





IR 


Óng Phanxicó Dáng Ván Tuán Óng Phanxicó Nguyén Ván Manh Óng Phanxicó Büi Ngoc Dính 


Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 


n 
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Hanh hương tinh tam 











E CB PHERO PHAOLO GIAO LAC 


- Ngày thành lập: 
+ 14/04/2014 
- Số lượng thành viên: 
+ 120 thành viên (hiện tại) 


Nhiém ky: (2013 - 2016); 





(2016 - 2019) 


- Trưởng Cộng đoàn: 
+ Ông Phêrô Trịnh Văn Viễn 
- Phó Cộng đoàn 
+ Ông Phêrô Đinh Văn Hiệu 
+ Ông Phêrô Trịnh Văn Hiếu 
+ Ông Phêrô Vũ Văn Vượng 
+ Bà Maria Lê Thị Thanh 





Nhiém ky: 2oio-2o22 
Cóng doàn dà nhàn thánh Phéró 


và Phaoló làm bón mang, vói uóc - Truóng Cóng doàn: 

nguyén theo guong thánh Bón mang + Ông Phéró Nguyễn Văn Thuận 
có một tinh thân nhiệt thành và Phó Cộng đoàn: 

trung tín với Thiên Chúa. Để đem + Ông Phêrô Trịnh Văn Hậu 

Tin Mừng tình yêu đến với mọi người + Ông Giuse Vũ Văn Hữu 

bằng chính cuộc sống và công việc + Ông Giuse Đinh Văn Ngoạn 
hàng ngày. + Ông Phêrô Trịnh Văn Dũng 


+ Bà Maria Phạm Thị Hoài 
Các thành viên đến từ: Giáo xứ 
Giáo Lạc, Giáo Phận Thái Bình (tỉnh 
Thái Bình) 








Chú thích: “o1 Sao” tương đương oi nhiệm ky | 
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m CB CHA THÁNH VEN TU CHÁU 





- Ngày thành lập: 
- Số lượng thành viên: 
- Trưởng Cộng đoàn: 
- Phó Cộng đoàn: 
Cộng đoàn nhận thánh 
Theophan Venard làm bón mạng, với = 
ước muốn noi gương đời sống của - Trưởng Cộng đoàn: 
ngài để làm chứng cho Chúa bằng 
chính đời sống Đức tin của các thành - Phó Cộng đoàn: 
viên. 


Các thành viên đến từ Giáo xứ Từ 
Châu, Giáo phận Hà Nội 











Phần IV: Các Cóng Đoàn 







Ông Phêrô Nguyễn Ngoc Oánh 


Trưởng Cộng Đoàn 





Ông Giuse Hoàng Văn Nam Ông Phêrô Nguyễn Văn Mạnh 


Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 


Ông Giuse Nguyễn Đăng Khoa 


Phó Cộng Đoàn 


« 
| Chú thích: “o1 Sao” tương đương O1 nhiệm ky | 
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Cộng đoàn nhận Thánh Stéphanó tử 
đạo đầu tiên của Hội Thánh làm bổn 
mạng, với ước muốn học hỏi nơi 
Rhánh nhân lòng trung kiên và tấm 
sương phó thác mọi sự cho Chúa. 


Các thành viên đến từ: Giáo xứ Thiên 
Lộc, Giáo phận Thái Bình (tỉnh Thái 
Bình) 


- Ngày thành lập: 

+ 25/12/2014 
- Số lượng thành viên (hiện 
tại): 

+ 45 thành viên 


13) CONG DOAN STEPHANO THIEN LOC 








Nhiém ky: 2013 - 2016 


- Trưởng Cộng đoàn: 

+ Ông Stêphanô Trương Hữu Diễn 
- Phó Cộng đoàn: 

+ Ông Stêphanô Lê Hữu Tinh 

+ Bà Maria Hà Thị Duyên 

+ Ông Stêphanô Trương Thế Thiệp 

+ Bà Maria Lê Thị Duyên 

+ Bà Maria Nguyễn Thị Thúy 





Nhiém ky: 2016 — 2019 


- Trưởng Cộng đoàn: 

+ Ông Stêphanô Trương Thế Thiệp 
- Phó Cộng đoàn: 

+ Ông Stêphanô Lê Hữu Tinh 

+ Bà Maria Hà Thị Duyên 

+ Bà Maria Trương Thị Cậy 

+ Bà Maria Nguyễn Thị Thúy 





Nhiém ky: 2019 — 2022 


Trưởng Cộng đoàn: 

+ Ông Stêphanô Trương Thế Thiệp 
Phó Cộng đoàn: 

+ Ông Stêphanô Trương Hữu Linh 

+ Ông Stêphanô Lê Hữu Duong 

+ Bà Maria Tạ Thị Hồng 

+ Bà Maria Hà Thị Duyên 

+ Bà Maria Trương Thị Thơm 
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em CONG DOAN PHANXICÔ XAVIE CAO MAI 





- Truóng Cóng doàn: 
- Phó Cóng doàn: 
- Truóng Cóng doàn: 
- Phó Cóng doàn: 
Tiền thân là Cộng đoàn Phanxicó 
tiên khởi, các thành viên đến từ Giáo 
xứ Cao Mại đã đón nhận thánh 
Phanxicô Xavie để tôn kính Ngài và x 
lấy tên theo giáo xứ “Cộng Đoàn 
Phanxicó Xavié Cao Mai" I n ' 
Thành vién dén tü: Giáo xú Cao page 
d . phận Thái Bình ( tỉnh Thái - Phó Cộng đoàn: 


- Ngày thành lập: 


- Số lượng thành viên: 


= 
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Phần IV: Các Cóng Đoàn 





Ông Phanxicó Xaviê Trần Tiến Dương 
Trưởng Cộng Đoàn 


Ông Phanxicô Xaviê Trần Văn Tám 
Trưởng Cộng Đoàn 





BDH Cộng đoàn 





Ông Batôlômêô Trần Văn Doài Ông Phanxicô Trần Văn Tuyệt 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 





Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Tạ Ông Phanxicô Xaviê Trần Văn Phức 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 





Ong Phanxicó Xaviê Trần Văn Kham Ông Phanxicô Trần Văn Cần 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
66 ^ Z & 22 * ^ ` ^ Fá ^ A 
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as) CÔNG DOÀN ANTÓN PHÙ TÀI 





- Truóng Cóng doàn: 
- Phó Cóng doàn: 
- Truóng Cóng doàn: 
P e3 - - Phó Cóng doàn: 
và 
NES 
Cộng đoàn nhận thánh Antón 
Padova làm Bôn mang, noi gương 
tsống khiêm nhường - thanh khiết 
và lòng sốt mến Chúa lạ lùng của | 
thánh nhân. 
Các thành viên đến từ Giáo xứ - Trưởng Cộng đoàn: 
Phù Tải, Giáo phận Hà Nội (tỉnh , 
Hà Nam). - Phó Công doàn: 
- Ngày thành lâp: 


- Số lượng thành viên: 
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` GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
him XA QUE HA NOI 


2006 - 2021 ` 


m CONG DOAN GIUSE HIẾN XUAN DỤC 


Ngày 13/09/ 2014 
những người con Xuân 02) 
Dục tai Hà Nội đã hội tu 








Nhiém ky: 2016 — 2019 





tai Dén Thánh Giéradó - Truóng Cóng doàn: 
| tham du lé gặp mặt đồng + Ông Vinhsơn Mai Văn Huỳnh 
| hương, bầu ông Vinh Sơn - Phó Cộng đoàn: _ 
Mai Văn Huỳnh làm + Ong Vinhson Nguyên Văn Tứ 
Trưởng Ban Điều hành + Ông Vinhsơn Nguyễn Đức Tam 
¡lâm thời của cộng đoàn. + Ông Vinhsơn Mai Văn Ngọc 
|- Ngày 12/11/2014, Cộng + Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Tú 
đoàn Giuse Hiển Xuân + Ông Vinhsơn Mai Văn Đông 
Dục chính thức được + Ông Vinhsơn Hoàng Văn Hân 
thành lập, chọn thánh tổ Giuse Hiền làm quan + Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Linh 
thây, lé bón mạng hàng năm ngày 27/4. + Ông Vinhsơn Văn Thiên 
Cộng đoàn có khoảng 5oo thành viên, được + Ông Vinhsơn Phạm Văn Thuyên 


chia thành 6 khu bao gồm Mỹ Đình, Phú Đô, 
Giáp bát, Dóng Anh, Bùi Xương Trạch, Hà Đông o Nhiệm kỳ: 2019 — 2022 
và 14 ban ngành của cộng đoàn. 








Các thành viên trong cộng đoàn đến từ Giáo - Trưởng Cộng đoàn: 
xứ Xuân Dục, Giáo phận Bùi Chu (tỉnh Nam + Ông Va [yana Mai Vàn Dóng 
binh). | I - Phó Cóng doàn: 
Ngày thành lập: 12/11/ 2014 + Ông Vinhsơn Mai Văn Hào 
m — + Ông Vinhson Phan Văn Quyền 
Nhiệm kỳ: 2013 - 2016 + Ông Vinhsơn Mai Văn Uyên 
i f + Ong Vinhson Pham Vàn Thuyén 
- lrưởng Cóng doàn: I f + Ong Vinhson Nguyén Vàn Linh 
+ Ong Vinhson Mai Vàn Huynh + Ong Vinhson Mai Vàn Tién 
- Phó Công doàn:  — ~ + Ông Giuse Ngô Văn Quyên 
+ Ong Vinhson Nguyên Vàn Tú + Ông Giuse Phan Văn Thiên 
+ Ong Vinhson Nguyên Văn Viên + Ông Vinhsơn Nguyễn Tường Lân 
+ Ông Vinhsơn Nguyên Đức Tam 
+ Ong Vinhson Mai Vàn Ngoc - Số lượng thành viên (hiện tai): 
+ Ông Vinhsơn Mai Văn Sỹ + 700 thành viên 


+ Ông Vinhsơn Phan Văn Quyền 
+ Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Tú 
+ Ông Vinhsơn Mai Văn Đông 





Phần IV: Các Cóng Đoàn 








«i» 


Ông Vinhsơn Mai Văn Huỳnh Ông Vinhsơn Mai Văn Đông Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Tứ Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Viên 
Trưởng Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
x * * * * * * * 





Ông Vinhsơn Nguyễn Đức Tam Ông Vinhsơn Mai Văn Ngọc Ông Vinhsơn Mai Văn Sỹ Ông Vinhsơn Phan Văn Quyền 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
xk * xk k * * * 





Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Tú Ông Vinhsơn Hoàng Văn Hân Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Linh Ông Giuse Phan Văn Thiên 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
xk * * 





Ông Vinhson Phạm Văn Thuyên Ong Vinhsơn Mai Văn Hào Ong Vinhsơn Mai Văn Uyên Ong Vinhson Mai Văn Tiên 


Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 





Chú thích: “o1 Sao” 
tương đương o1 nhiệm kù 





Ông Giuse Ngô Văn Quyền Ông Vinhsơn Nguyễn Tường Lân co 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 99 
* * 


Thánh Lé Dinh Ky Công Doàn Cau Nguyên Hoat dóng thién nguyén 








Bà CONG DOAN NHẤT GIA TAM THÁNH 








- Truóng Cóng doàn: 
- Phó Cóng doàn 
- Trưởng Cộng đoàn: 
- Phó Cộng đoàn: 
Cộng đoàn nhận Tam Thánh 
quê hương làm bổn mạng, lễ kính 
vào trung tuần tháng Một. | | MA 
Các thành viên đến từ: Giáo xứ ' ! . 
Quần Cống, Giáo xứ Thánh Thé và - Truóng Cóng doàn: 
Giáo xứ Thánh Mẫu - Giáo phận 2e Ed 
Bùi Chu (tinh Nam Định). - Phó Cóng doàn: 


- Ngày thành láp: 


- Só lugng thành vién: 
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CD ME HÃNG CỨU GIÚP PHÚ NHAI 


+ Ông Daminh Tran Văn Lợi 
+ Ông Giuse Đoàn Quốc Tuấn 
+ Ông Giuse Trần Văn Hinh 


Nhiệm ky: (2016 — 2019) - Tháng 10/ 


2016 — Thang 07/ 2020 





- Trưởng Cộng đoàn: 
+ Ong Daminh Vũ Văn Khôi 
- Phó Cộng đoàn: 





o 


m— 





Cóng doàn nhán Düc Me Hàng Cüu 
Giüp làm bón mang. 

Các thành viên đến từ Vương Cung 
Thánh Đường Mẹ Vô Nhiễm Nguyên 
Tội Phú Nhai, Giáo phận Bùi Chu (tinh 
Nam Binh). 


- Ngày thành láp: 
+ 13/05/2015 


Nhiém ky: (2013-2016) - Thang 
05/2015-— Thang 10/2016 





- Trưởng Cộng đoàn: 
+ Ông Daminh Trần Văn Dương 
- Phó Cộng đoàn: 
+ Ông Giuse Đinh Xuân Nghĩa 
+ Ông Giuse Trần Văn Toan 
+ Ông Daminh Vũ Văn Khôi 


+ Ông Vinhsơn Đinh Văn Thuấn 
+ Ông Phêrô Nguyễn Văn Diện 

+ Ông Daminh Nguyễn Văn Tiến 
+ Ông Daminh Trần Đăng Khoa 

+ Ông Giuse Đinh Xuân Nghĩa 

+ Ông Giuse Nguyễn Văn Quyền 
+ Ông Giuse Bùi Ngọc Hùng 


Nhiém ky: (2019- 2022) - Thang 


o7/2020- hiên tai 





- Truóng Công doàn: 


+ Ông Giuse Nguyén Văn Quyên 


- Phó Công doàn: 


+ Ông Vinhson Binh Văn Thuán 
+ Ông Phéró Nguyén Văn Dién 

+ Ông Daminh Nguyễn Văn Tiến 
+ Ông Daminh Trần Đăng Khoa 

+ Ông Giuse Đinh Xuân Nghĩa 

+ Ông Giuse Bùi Ngọc Hùng 


- Số lượng thành viên: 


+ 500 thành vién (hiện tai) 











Phần IV: Các Cộng Đoàn 





Ong Daminh Trần Văn Dương Ông Daminh Vũ Văn Khôi Ông Giuse Nguyễn Văn Quyền Thánh Lễ Bổn Mang CD 
Trưởng Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn 
* * * * * 





Ông Giuse Dinh Xuân Nghĩa Ông Giuse Trần Văn Toan Ông Daminh Trần Văn Lợi 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
kkk * * 





Ông Giuse Đoàn Quốc Tuấn Ông Vinhsơn Dinh Văn Thuấn Ông Phêrô Nguyễn Văn Diện 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
* xk * * * 





Giói tré CD nhán gidi thi giáo ly 





Ông Daminh Nguyễn Văn Tiến Ông Daminh Trần Đăng Khoa Ông Giuse Bùi Ngọc Hùng 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
xk * xk * * * 





Chú thích: “o1 Sao” tương đương o1 nhiệm ky x 
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^ ° n v e 99 
Ong Giuse Tran Van Hinh 
Phó Cóng Doan 












ÀMCHING gà GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 


2006 - 2021 


om Fi. XA QUE HÀ NÓI 





Nhiém ky: 2016 — 2019 





- Trưởng Cộng đoàn: 

+ Ông Giuse Nguyễn Văn Phong 
- Phó Cộng đoàn: 

+ Ông Giuse Nguyễn Văn Long 
+ Ông Giuse Nguyễn Văn Lễ 

+ Ông Giuse Nguyễn Văn Hùng 





CONG DOAN AUGUSTINÓ THANH THỦY 





Các thành viên đến từ giáo xứ qué huong Thanh 
Thủy, Giáo phận Bùi Chu (thuộc Giao Thủy - Nam 
Định) 

Năm 2014 các thành viên có nguyện vong được 
tham gia cùng đại Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội. Được sự giúp đỡ của cha đặc trách Gioan Lưu 
Ngọc Quỳnh, cùng các ban ngành, các thành viên 
nhất trí thành lập cộng đoàn Augustinô Thanh 
Thủy, chon thánh Augustinô làm bón mang - Vi 
thánh nói trội vé trí tué, xin noi gương Thánh giữa 
cuóc dói trán thé. 

Các thành viên đến từ giáo xứ Thanh Thủy, Giáo 
phận Bùi Chu (tỉnh Nam Định). 


- Ngày thành lập: 
+ 13/01/2016 
- Số lượng thành viên: 
+ (hiện tai) 250 thành viên 


Nhiém ky: 2019 — 2022 





- Trưởng Cộng đoàn: 

+ Ông Giuse Nguyễn Văn Phong 
- Phó Cộng đoàn: 

+ Ông Giuse Nguyễn Văn Long 
+ Ông Giuse Đào Văn Tứ 

+ Ông Giuse Dinh Văn Cán 
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o Nhiém ky: 2016 - 2019 





- Truóng Cong doan: 
+ Ong Luca Nguyén Van Riép 
- Pho Cong doan: 
+ Ong Luca Ngó Van Kinh 
+ Ong Luca Ngô Văn Công 
+ Ong Giérónimó Nguyén Van Dinh 








CONG DOAN LUCA BAC TRACH 


Cộng đoàn dà nhận thánh sử Luca 
làm bón mạng. Lé kính 18 -10. 
Các thành vién dén tii Dén Thánh Bác 
Trạch và Giáo xứ Công Bói, Giáo phận 
Thái Binh (tinh Thái Binh) 


- Ngày thành láp: 
+ 12/08/2015 
- Số lượng thành viên: 
+ (hiện tai) 70 thành viên 





Nhiém ky: 2019 — 2022 


- Truóng Cong doan: 
+ Ong Luca Ngô Văn Công 
- Pho Cong doan: 
+ Ong Luca Ngó Van Kinh 
+ Ong Luca Ngó Van Cán 
+ Ong Luca Nguyén Van Luyén 
+ Ong Giérónimó Nguyén Van Dinh 
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GIA DINH CÓNG GIÁO 


4 XA QUÉ HÀ NÓI 





Cóng doàn Gioan Phaolo II 
Dóng Quan - Truyén Tin góm các 
thành viên đến từ ba xã Vũ An, 
Quang Lịch và Vũ Lễ, thuộc Giáo 
phận Thái Bình. Do ông Giuse Mai 
Xuân Thùy làm trưởng cộng đoàn 
lâm thời, với gần 50 gia đình tham 
gia. 

Ngày 21 tháng oo năm 2016, 
cộng đoàn chính thức được khai 
sinh và nhận thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II làm bổn mạng, và 
bầu ông Giuse Mai Ngọc Thoát làm 
Trưởng Cộng đoàn, các ban ngành 
của cộng đoàn đã cơ bản đây đủ. 








CỘNG DOÀN GIOAN PHAOLÓ | 
DONG QUAN TRUYEN TIN 


- Ngày thành láp: 
+ 21/09/2016 





Nhiém ky: 2016 — 2019 


- Trưởng Cộng đoàn làm thói: 
+ Ong Giuse Mai Xuân Thùy 
- Trưởng Cộng đoàn 
+ Ông Giuse Mai Ngọc Thoát 
- Phó Cộng đoàn: 
+ Ông Giuse Tran Thanh Quang (Thu) 
+ Ông Phêrô Chu Mạnh Hùng 
+ Ông Giuse Nguyễn Đức Căn 
+ Ông Giuse Nguyễn Văn Hưng 


Nhiém ky: 2019 — 2022 





- Trưởng Cộng đoàn: 

+ Ông Giuse Tran Thanh Quang (Thu) 
- Phó Cộng đoàn: 

+ Ông Phanxicó Nguyễn Văn Dé 

+ Ông Giuse Đinh Đức Bộ 

+ Ông Phêrô Chu Mạnh Hùng 

+ Ông Giuse Nguyễn Đức Căn 

+ Ông Giuse Nguyễn Văn Hưng 


- Số lượng thành viên: 
+ (hiện tai)140 thành viên 
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Cóng doàn dá nhàn Thánh 
Térésa làm Bón Mang 

Các thành viên đến từ Giáo xứ 
Yên Tập, Giáo phận Hưng Hóa 
(tỉnh Phú Thọ) 


- Ngày thành lập: 
+ 14/09/2016 





E CONG DOAN TERESA YEN TAP 


@Œ Nhiém ky: 2016 — 2019 








- Trưởng Cộng đoàn: 

+ Ông Giuse Nguyễn Trọng Nguyên 
- Phó Cộng đoàn: 

+ Ông Giuse Đỗ Xuân Kính 

+ Ông Gioan Hoàng Minh Trọng 

+ Ông Phêrô Lê Văn Toán 

+ Bà Anna Nguyễn Thị Viên 


c Nhiém ky: 2019 — 2022 





- Truóng Cong doan: 
+ Ong Gioan Hoang Minh Trong 
- Pho Cong doan: 
+ Ông Giuse Đỗ Xuân Kính 
+ Ông Phêrô Lê Văn Toán 
+ Ông Giuse Nguyễn Đình Quyết 
+ Ông Giuse Nguyễn Văn Loan 


- Số lượng thành viên (hiện tại): 
+ 5O thành viên 














Chú thích: “oi Sao” 
tương đương O1 nhiệm kù 
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Cộng đoàn nhận thánh 
Gioan Baotixita làm thánh bổn 
mạng. Lé kính vào ngày 24 
tháng 6 

Các thành viên đến từ Giáo 
ho An Xá, Giáo xứ Động Linh 
và Giáo họ Hòa Mục, Giáo xứ 
Đạo Truyền, Giáo phận Hà 
Nội (tỉnh Hà Nam)). 


23 CỘNG DOÀN GIOAN BAOTIXITA ĐỘNG LINH 


o1] Nhiém ky: (2016 — 2019) — Nam 2017 





- Trưởng Cộng đoàn: 
+ Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bình 
- Phó Cộng đoàn: 
+ Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tuấn 
+ Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Kiểm 
+ Ông Giuse Lê Văn Đại 


@ Nhiêm sS pr can. 





- Truóng Cóng doàn: 
+ Ong Gioan Baotixita Nguyén Vàn Binh 
- Phó Cónzg doàn: 
+ Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tuấn 
+ Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Kiểm 
+ Ông Giuse Lê Văn Đại 


- Ngày thành lập: 
+ 17/05/2017 


- Số lượng thành viên (hiện tại): 
+ 7O thành viên 











Phần IV: Các Cóng Đoàn 








Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Binh Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tuấn 
Trưởng Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 





p — i 


Ruóc kiéu thánh quan tháy 





Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Kiểm Ong Giuse Lê Văn Đại 
Phó Cộng Đoàn Phó Cộng Đoàn 
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Thánh Lé Bón Mang Cha xú qué huong giáng lé 










a| 7 ] GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
— ^» XA QUÉ HÀ NÓI 


Cóng doàn Maccó 
Giáo Nghĩa được 
; thành lập dưới sự 
‘4 huóng dẫn của 
> Cha đặc trách 
| ^ Gioan Lưu Ngoc 
& Quỳnh trong một 
by làn giải tội ó Giáo 
` xứ Thái Hà cho 
ma các anh em dang 
TE viéc tai | Hà Nội. Cha đã gặp gỡ và 
định hướng cho các anh em xây dựng 
một cộng đoàn Đức tin cho những 
người con Giáo Nghĩa xa quê. Dưới sự 
hướng dẫn của cha Đặc Trách, Ông 
Daminh Trương Văn Ước cùng một số 
thành viên đã kêu gọi mọi người tham 
gia. Sau 15 ngày chuẩn bị, Cộng đoàn 
Marcó Giáo Nghĩa đã chính thức ra 
mắt Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
NÓI. 
Cóng Doàn nhàn Thánh Sü Maccó 
làm bón mang 
Các thành vién cóng doàn dén tü 
những người con Giáo xứ Giáo Nghĩa, 
Giáo phận Thái Bình (tỉnh Thái Bình) 


- Ngày thành lập: 
+ 24/04/2018 





CỘNG DOÀN MACCÔ GIÁO NGHĨA 





Nhiém ky: (2016 — 2019) - Thang 





04/2018 


- Trưởng Cộng đoàn: 
+ Ông Daminh Trương Văn Ước 
- Phó Cộng đoàn: 
+ Ông Daminh Đặng Văn Cầu 
+ Ông Daminh Đặng Văn Thé 
+ Ông Daminh Đặng Văn Nghiêm 
+ Ông Giuse Đặng Văn Mao 





Nhiém ky: 2019 — 2022 


- Trưởng Cộng đoàn: 
+ Ông Daminh Trương Văn Ước 
- Phó Cộng đoàn: 
+ Ông Daminh Đặng Văn Cầu 
+ Ông Daminh Đặng Văn Thé 
+ Ông Daminh Đặng Văn Nghiêm 
+ Ông Daminh Vũ Xuân Lưu 
+ Ông Daminh Vũ Ngọc Điệp 


- Số lượng thành viên (hiện tại): 
+ 150 thành viên 
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EM GIÁ ĐÌNH CÔNG GIÁO 
“us XA QUE HA NOI 





25 CỘNG BOÀN GIOAN HỮU VY 


Cộng đoàn đã chon Thánh Gioan Tông Đồ 
làm bổn mạng. 

Các thành viên đến từ Giáo xứ Hữu Vy, 
Giáo phận Thái Bình (tỉnh Thái Binh). 
- Ngày thành lập: 
+ 04/07/2018 


Nhiém ky: (2016 — 2019); 





(2019 — 2022) 


- Trưởng Cộng đoàn: 

+ Tôma Trần Văn Phúc 

- Phó Cộng đoàn: 

+ Ông Tôma Trần Văn Tiến 

+ Ông Tôma Phan Văn Tăng 
+ Ông Tôma Phan Văn Cuông 
+ Ông Tôma Trần Văn Liêng 


- Số lượng thành viên (hiện tại): 
+ 100 thành viên 
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GIA DINH CÓNG GIÁO 


am Fn, XA QUÉ HÀ NỘI 





Dưới sự linh hướng của Cha đặc 
trách di dân Gioan Lưu Ngọc Quynh, 
Cha phó đặc trách Giuse Trân Hữu 
Hoan, được sự cố vấn của cha quê hương 
Vinh Sơn Vũ Văn Bằng và Hội Đồng 
Mục Vụ di dân Hà Nội cùng với sự chấp 
thuận của cha Chánh xứ Giuse Dinh 
Văn Viện. Vào ngày 10/4/2018, cộng 
đoàn đã tham dự thánh lễ quy tụ đồng 
hương và được mời tham dự vào Gia 
Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Đến 
ngày 12/12/2018, cộng đoàn Mẹ Vô 
Nhiễm Hai Giáp chính thức được thành 
lập tại Đền Thánh Giêrađô thuộc giáo 
xứ Thái Hà (Hà Nội). 





ES CôNG DOAN MẸ VO NHIEM HAI GIAP 


Các thành viên đến từ Giáo xứ Hai Giáp - 
Giáo phận Bùi Chu (xã Hải Anh- Hải Hậu- 
Nam Định), hiện đang sinh sống và làm việc tại 
Hà Nội. 

Số lượng thành viên khoáng 200 người. 
Trong đó số sinh viên là 7o bạn và còn lại là 
những anh chị em đã đi làm và định cư tại Hà 
Nội. 


- Ngày thành lập: 12/12/ 2018 


o Nhiém ky: (2016-2019); 


(2019-2022) 





- Truong Cong doan: 

+ Ong Giuse Pham Ngoc Chuyén 
- Pho Cộng đoàn: 

+ Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Toán 
+ Ông Daminh Đinh Văn Thé 

+ Ông Vinhsơn Đặng Mạnh Linh 


- Số lượng thành viên (hiện tại): 
+ 200 thành viên 
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C CONG DOAN ME LÊN TRÙI BAI XUYÊN 


Cộng đoàn đã chọn Đức Mẹ Hồn Xác 
Lên Trời làm bổn mạng. 

Các thành viên đến từ Giáo xứ Bái 
Xuyên, Giáo hạt Phú Xuyên, Giáo phận Hà 
Nội (Tp Hà Nội) 


- Trưởng Cộng đoàn: 


- Phó Cộng đoàn: 





- Ngày thành lập: 


- Có Vấn CD: 
- Số lượng thành viên (hiện tại): 
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Sau hai buói hop ngày 
8/11/2019 — Tai Cóng ty 
quảng cáo Thành An - Khu 
vuc Hà Dóng; và buói hop 
ngày 22 - 12 - 2019 tại 
Xưởng gỗ Pallet Mộc Vinh 
Số 312 Nguyễn Xién - Ha 
Đình - Thanh Xuân - HN. 
Hơn 60 anh chi em có mát 
tai buói hop, déu chung mót 
lòng với những cánh tay gio 
cao, mong muón và quyét 
tám thành lập cộng đoàn. 

Tất cả anh chị em đã 
thống nhất giữ nguyên BDH 
lâm thời thành BDH chính, 


CONG DOAN VINHSON DƯƠNG THANH MINH 





láy tén Cóng doàn Vinhson Duong - Thanh Minh. Trong dó: 
+ Vinhsơn là tên thánh bón mang của giáo xứ. 

+ Dương là tên thánh tử dao quê huong Pham Văn Duong. 
+ Thanh Minh là tên giáo xứ quê hương. 

Ngày 12/12/2019 - Thánh lễ ra mắt Cộng đoàn Vinhson 
Dương Thanh Minh đã được tổ chức trọng thể tại Đền Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp Giáo xứ Thái Hà. 

Cộng Đoàn nhận Thánh Tử Dao Vinhson Phạm Văn 
Dương là Thánh Bôn Mang vào 06/06 hang năm. Các 
Thành viên đến từ Giáo Xứ Thanh Minh, Giáo Phận Thái 
Bình (Tỉnh Thái Bình). 


- Ngày thành lập: + 12/12/2019 





Nhiém ky tiên khói: 2010 — 2022 


- Truong Cong doan: 

+ Ong Vinhson Nguyén Van Luyén 

- Pho Cong doan: 

+ Ong Vinhson Dao Van Duong 

+ Ong Vinhson Pham Van Nam 

+ Ong Vinhson Vũ Văn Hùng 

+ Ong Vinhson Pham Van Lam 

+ Ong Vinhsơn Nguyễn Thanh Tuấn 
+ Ong Vinhson D6 Van Vuong 

- Số lượng thành viên (hiện tai): 
+ 8o thành viên 
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_ an MB) GIA DINH CÔNG GIÁO 
ZAN, XA QUÉ HÀ NỘI 








CỘNG DOAN 
ME FATIMA DUYÉN THO 





cóng doàn dà hop bàn và quyét dinh nhàn tuóc hiéu Me 
Fatima làm bón mang, láy tén cóng doàn là: *Cóng Doàn 
Me Fatima Duyên Tho". 

Sau Sáu tháng thai nghén, thánh lé quy tu dóng huong 
Duyên Tho đã diễn ra trong thể vào ngày 01/08/2020 tai 
Đền Thánh Giêrađô, Giáo xứ Thái Hà với hon 100 thành 
vién vé tham du. 

Ngày 09/09/2020 cóng doàn Me Fatima Duyén Tho 
tại Hà Nói hân hoan mừng Lé tạ ơn ra mát, từ đây chính 
thức là người con thứ 28, cùng sinh hoạt trong Gia Đình 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 








Được cha đặc trách di - Ngày thành lập: + 09/09/2020 


dân Gioan Luu Ngọc o 
Quynh dóng vién và linh 
huóng, tói ngày 


Nhiém ky: 2oio-2o22 





i - Truóng Công doàn: 
09/07/2020 anh chi em ^ I een . 
đông hương Giáo xứ + Ong GIuse Đô Văn Hùng 
- Phó Cộng đoàn: 


Duyên Thọ Giáo phận Bùi 
Chu đã có buổi cầu 
nguyện đầu tiên tại gia 
đình ông trưởng Hùng tại 
quận Long Biên, Hà Nội. 
Nhờ sự linh hướng của 
quý cha và sự giúp đỡ, 
cộng tác của quý Hội 
Đồng Mục Vụ, sau buổi 
cầu nguyện, 


+ Ông Giuse Nguyễn Văn Hải 

+ Ông Micae Đinh Văn Tiến 

+ Ông Vinhsơn Nguyễn Thế Việt 
+ Ông Giuse Phan Văn Hùng 

+ Ông Giuse Nguyễn Văn Bình 


- Số lượng thành viên (hiện tai): + 100 thành viên 
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CONG DOAN PHERO TU NINH CƯỜNG 








Cộng đoàn đã nhận 
thánh Phêrô Tự, một vi 
thánh qué hương làm bón 
mạng. Lễ kính 5/9. 

Các thành viên đến từ 
Giáo hat Ninh Cường, Giáo 
phán Büi Chu (tinh Nam 
Định). 


- Ngày thành lập: 
+ 06/09/2017 


Nhiém ky: (2016 — 2019) - Nam 2017 


- Trưởng Cộng đoàn: 
+ Ông Giuse Ngô Văn Huyền 
- Phó Cộng đoàn: 
+ Bà Maria Phạm Thị Lê Tuyết 
+ Ông Giuse Vũ Hồng Phong 
+ Ông Daminh Hoàng Văn Khoan 
+ Ông Antôn Lưu Văn Thìn 
+ Ông Daminh Tạ Đức Thành 


Nhiém ky: 2019 — 2022 





- Trưởng Cộng đoàn: 
+ Ông Giuse Ngô Văn Huyền 
- Phó Cộng đoàn: 
+ Ông Giuse Vũ Hồng Phong 
+ Ông Antôn Lưu Văn Thìn 
+ Ông Daminh Tạ Đức Thành 


- Số lượng thành viên (hiện tại): 
+ 150 thành viên 
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Tién thán cüa cóng 
doàn là Hói dóng huong 
Giáp Nam tại Hà Nội 
(duoc thành láp nám 
2014). Hói dóng huong 
Giáp Nam sinh hoat hàng 
tháng tai mót gia dinh 
hoác tai nhà hàng, nói 
dung sinh hoat là cáu 
nguyén và tiéc giao luu. 
Ngoài ra, hằng năm, hội 
có chương trình thiện 
nguyện g1úp đỡ cho người 
khó khăn tại giáo xứ quê 
nhà vào địp tết âm lịch. 








4 ES GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
—— XA QUE HA NOI 





E CỘNG Đ0ÀN VINHSON GIÁP NAM 


Dóng thói, thám hói các thành vién khi óm dau hoác có 
nguói thán mát. Tuy nhién dé hói phát trién và gán két 
hơn, đến năm 2021, các thành viên mong muốn thành lập 
cộng đoàn Vinhsơn Giáp Nam tại Hà Nội, với mục đích 
nâng đỡ nhau trong đời sống Đức tin và hỗ trợ nhau trong 
cuộc sống. 

Đến ngày 13/03/2021 cộng đoàn Vinhsơn Giáp Nam 
chính thức được thành lập trong niềm vui mừng của tất cả 
thành viên trong cộng đoàn 


Cộng đoàn đã chọn thánh Vinhsơn làm bổn mạng 


Các thành viên đến từ Giáo xứ Giáp Nam, Giáo phận Bùi 
Chu (tỉnh Nam Định) 


- Ngày thành lập: + 13/03/2021 





Nhiém ky tiên khoi: (2019 — 2022) 


- Trưởng Cộng đoàn: 
+ Ông Vinhsơn Vũ Văn Tang 
- Phó Cộng đoàn: 
+ Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Thế 
+ Ông Vinhsơn Vũ Văn Tình 
+ Ông Phêrô Trần Văn Giáp 
+ Ông Giuse Lưu An Cán 
+ Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Thăng 


- Số lượng thành viên (hiện tại): 
+ 14O thành viên 
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